
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 12 Liền kề 4 Khu Đô Thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÚC ANH 
ĐĂNG KHOA

0109641146

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511(Chính)

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết
-Bán lẻ sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán lẻ giường tủ, bà ghế và đồ nôi thất tương tự
-Bán lẻ dụng cuj y tế

4741

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa 
cháy; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm.

4669

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa 
cháy

3312

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Tái chế phế liệu 3830

12. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
CÔNG NGHỆ PHÚC ANH ĐĂNG KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: phuc anh dang khoa technology service and 
trading company limited
Tên công ty viết tắt: phucanhdangkhoatstc

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913338285
Email: truongle.phucanhdangkhoa@g

mail.com

Fax:
Website:
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13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Bán mô tô, xe máy 4541

16. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

24. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

26. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn tạp chí, sách báo, văn phòng phẩm
-Bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự
-Bán buôn dụng cụ y tế

4649

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Xây dựng công trình đường bộ 4212

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

35. Xây dựng công trình công ích khác 4229

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thiết bị chữa cháy, máy chữa cháy, xe chữa 
cháy, động cơ chữa cháy

7410

37. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

38. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

40. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

41. Bán buôn tổng hợp 4690

2/4Thời gian đăng từ ngày 20/05/2021 đến ngày 19/06/2021



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
BÌNH

Việt 
Nam

P1526 CT12A Khu 
đô thị mới Kim Văn 
Kim Lũ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 034185004514

2LÊ MẠNH 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

P1526 CT12A Khu 
đô thị mới Kim Văn 
Kim Lũ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 040082000241

42. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Tư 
vấn, thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Hoạt 
động bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. 
Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa 
cháy.Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy.Tư vấn 
giám sát công trình dân dụng, công nghiệp.

7110

43. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
- Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng

8020

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy

8559

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040082000241
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1526 CT12A Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1526 CT12A Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MẠNH TRƯỜNG Nam

02/09/1982 Kinh Việt Nam

15/09/2015 CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG 
VỀ DÂN CƯ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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